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1

 NT

TD: 

Bò chui qua cổng- Tung 

bóng bằng hai tay

KPKH: 

NB: Tên gọi, công việc của cô, các 

bác cấp dưỡng

HĐVĐV: 

Tô màu bát, thìa.

LQVVH: 

Thơ: Giờ ăn

AN: DH: Giờ ăn

Trò chơi: Ai hát đấy

2
MGB1

TD: 

Đi theo đường dích dắc

KPKH: 

Tìm hiểu một số đồ dùng trong gia 

TẠO HÌNH: 

Nặn một số loại quả

LQVVH: 

Truyện: Thỏ con không vâng 

AN: Bài hát: Múa cho mẹ 

xem 

3
MGB2

TD: 

Đi theo đường dích dắc

KPKH: 

Tìm hiểu một số đồ dùng trong gia 

TẠO HÌNH: 

Nặn một số loại quả

LQVVH: 

Truyện: Thỏ con không vâng 

AN: Bài hát: Múa cho mẹ 

xem 

4
MGB3

TD: 

Đi theo đường dích dắc

KPKH: 

Tìm hiểu một số đồ dùng trong gia 

TẠO HÌNH: 

Nặn một số loại quả

LQVVH: 

Truyện: Thỏ con không vâng 

AN: Bài hát: Múa cho mẹ 

xem 

5
MGB4

TD: 

Đi theo đường dích dắc

KPKH: 

Tìm hiểu một số đồ dùng trong gia 

TẠO HÌNH: 

Nặn một số loại quả

LQVVH: 

Truyện: Thỏ con không vâng 

AN: Bài hát: Múa cho mẹ 

xem 

6

MGN1

TD: 

Đi  kiễng gót, đi bằng gót 

chân 

TẠO HÌNH

Vẽ ngôi nhà của bé 

TOÁN: 

Gộp 2 nhóm đối tượng có số 

lượng trong phạm vi 3 và đếm.

VĂN HỌC: 

Thơ: Quạt cho bà ngủ  

AN: VTTN: Cả nhà 

thương  nhau

7

MGN2

TD: 

Đi  kiễng gót, đi bằng gót 

chân 

TẠO HÌNH

Vẽ ngôi nhà của bé 

TOÁN: 

Gộp 2 nhóm đối tượng có số 

lượng trong phạm vi 3 và đếm.

VĂN HỌC: 

Thơ: Quạt cho bà ngủ  

AN: VTTN: Cả nhà 

thương  nhau

8

MGN3

TD: 

Đi  kiễng gót, đi bằng gót 

chân 

TẠO HÌNH

Vẽ ngôi nhà của bé 

TOÁN: 

Gộp 2 nhóm đối tượng có số 

lượng trong phạm vi 3 và đếm.

VĂN HỌC: 

Thơ: Quạt cho bà ngủ  

AN: VTTN: Cả nhà 

thương  nhau

9

MGL1

TD: 

Chạy chậm khoảng 100 – 

120m

TOÁN 

Nhận biết khối cầu khối trụ khối 

vuông, khối chữ nhật. Nhận dạng 

VĂN HỌC: 

Truyện: 3 cô gái

LQCC: 

Làm quen với chữ cái u, ư

AN: DH: Bố là tất cả

10

MGL2

TD: 

Chạy chậm khoảng 100 – 

120m

TOÁN 

Nhận biết khối cầu khối trụ khối 

vuông, khối chữ nhật. Nhận dạng 

VĂN HỌC: 

Truyện: 3 cô gái

LQCC: 

Làm quen với chữ cái u, ư

AN: DH: Bố là tất cả

11

MGL3

TD: 

Chạy chậm khoảng 100 – 

120m

TOÁN 

Nhận biết khối cầu khối trụ khối 

vuông, khối chữ nhật. Nhận dạng 

VĂN HỌC: 

Truyện: 3 cô gái

LQCC: 

Làm quen với chữ cái u, ư AN: DH: Bố là tất cả
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12

MGL4

TD: 

Chạy chậm khoảng 100 – 

120m

TOÁN 

Nhận biết khối cầu khối trụ khối 

vuông, khối chữ nhật. Nhận dạng 

VĂN HỌC: 

Truyện: 3 cô gái

LQCC: 

Làm quen với chữ cái u, ư

AN: DH: Bố là tất cả

P. HIỆU TRƯỞNG

   Đào Thị Lý
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